
Thuốc bán theo đơn, 
Đọc ki hướng dẫn sử dyng trước khi ding. 
Để xa tấm tay trẻ em 

Théng báo ngay cho bác sỹ hoặc được sỹ những tác dụng không 
mong muốn gặp phải khi sử dụng t Anh 262 
Không dùng thuốc khi đã quá hạn dùng ghl 

1/- Thành phẩn, hàm lượng của thuốc: Cồng húc cho 1 gối: 
Hoạt chéit: Amoxicilin 500mg 

(tương đương Amoxicilin triydrat compacted) 574 mg 
(bủ ham kigng) '615,4/mg 

Acid clayulanic 62,5mg 
(tương đương Potassium clavulanate/Sylold) = 148,8mg 
(bũ ham lượng) 186,85mg 

Tá dược: Aspartam, Po'ypluoom XL 10, Bột hương đầu, Bột hương 
dứa, Maghesi stearat, Đường trắ: vừa đù 1 gói, 
2/- Mô tà sản phẩm; Thuốc …mưAng thơm mùi dâu, vị ngọt. 
3/- Quy cách đóng gói; 
l'iooI²oói›l.'4,acoItlAũclaoInvlarIBv|d0t1tloov5r\u 

qu mm thời gian ngắn các trường hop sau: 
Nhiễm khuấn o hấp trấn: viễm amidan, viêm xoáng, 
…ỀaỬ…mm… sinh thóng thưới nhưng 

mmmmupw»wmmm H.influenzae và 
Branhamella catarrbalts sản sinh beta — lactamase: viêm phố quận cấp 
và mãn, viêm phổi ~ phế quản. 
mnmu&mmmwmuu - Sinh dục bởi các chủng £, cob, . 

và Enterrobactor sản quang, viêm niệu đạo, 
mmHmnfflmRMnmm Ểữ 
- Nhiễm khuẩn da và m mém: mụn nhot, áp xe, nhIm khuẩn ÿết ̂ 
thương. 
un-lmknu‘nxmvakm việm tÙy xuong. 
3 nha khoa; áp xe ổ răn: 
*Nhiễm ư|ỆWah phy khoa, ẳwm 
L 

*Uống vàø lúc bt đấu ăn., 
- Điều trị không được vượt quá 14 ngày má không khám lại. 

U6vìg!o0l!\6v1.cI:I1BpìclIlIll. 
mnmm 

thông thường:. t—l°,f\c›²<>=t~z›Ilxr~«ì=ttc=,6|ls›,_ìrculrss›tt;ỵ.1rxrnIọ,JgcI\ 
uennmaw 

- Điều trị viêm tal giữa, việm xoang. nhiễm khudin đường hồ hấp dưới 
và nhiễm khuẩn nặng, liều thông thường: 40 mg amoxiclin/xg/ngây, 
chia làm 3 lắn, cách nhau 8 gid, trong 5 ngày. 

Suy thận: 
mWprmln 
+> 30miphút: không cán điều chinh BếU. 
+10-30 miphot: 25 mg/kg, ?'!lmfilngiy 
+<10ml/phút: 25mg/kg/ngây. k 

6- ả 

oau›\g`fouươuenxanu-nu«nunta=aenqơJu':uuuv«\oỄ'onểnniuuu'›ecrn». 

nwmmm› 1/100: tiêu chây, ngoạl ban, ngửa. 
- Í gặp, 1/1000 < ADR < 1/100 tầng bạch cầu ái loạn, loạn, buốn nôn, nên 
Viến gan và vàng đa ử mặt, tãng transaminase. ccu\lulmvt 
daifrong vai tháng: Ngữa, ban a3, phát bạn. 

- Hiếm gap, ADR < mmwnmmw phù Quincke, giảm nhọ 
tiểu cầu; giảm bạch cầu, thiểu máu tan máu, viêm đại tráng giả mạc, hội. 
msms-m maaa-m xiêm da bong, hoại tử biểu bi 

M " wymwmflmm‘ym!nvfidmmm vwdyeln 
phải cần thận đối với nhiang người dang điều trị băng thuốc chống dong 
máu. 

- Thuốc có thể làm giảm hiệu quả huốc tránh thại uống, đọ đó cần phải 
lltt›tl\A0l:cìtt›t:l;uẠg\ . 

UEngll‘p tục như iểu binh thị 
Không nên umflmuuawmemuuum 

Dunaqutuu.musumyuwm,umuunompmwdm 
cao, Tuymmmmmmpmmctpmuwmmm 
trạng quá mẫn clia lửng cá thé. Nguy cơ chắc chắn là tăng kall huy8t khi 
đùng liếu rất cao vi acid clavullanic được ding đUớI dang muố kại, 
12/- Cấn phải làm gl khi diing thưốc qud 
G4 tné dùng m\mwanMuuw…n…m 
M‘). ã uÙ z LY 
I4lL[€LlslIỈll1:ífl.lIlÌll.íLntznhlzLc|ùn11lt1Jaò’gzxiỵ. 
M……uwnwammmmmmgw các oy 
hiệu triệu chứng vàng da ở mậY tuy t xây rạ khi ding thuốc nhưng có thé 
nng. Tùynhiền mmuummhaunwmnum 
sau 61ulin hgứng điều trịÁ 
“Đối với những người bệnh có tiền sử quá mẫn với các penicilin có thể có 
phân Ung nặng hay W vong. 

- Đối với những người bệnh suy thân trung bình hay nặng cần chú ÿ đến 
liếu lượng đùng. 

- Đối với những người bệnh dùng amoxiclin bị mắn đỏ kém sốt ể hạch. 
lìutlglt\u6cIt0°dIld6ỉlthl|Ổỉơ\lt01llllìll:c:£cvIItvu:ỦơIt9ì|lIg 
- Tránh sử đụng thuốc cho người mang thai nhất à trong 3 tháng đầu, trừ 
trường hợp cẩn thiết do thầy thuốc chidinh. 

L và chocon bủ: 
memmwemmwmumnmamuu ưừ 
trường hợp cẩn thiết do thầy thuốc chỉ dinh. 
- Trong thời ky cho con Bở có thé ding chế phẩm. Thuse uyw 
cho trẻ đang bú mẹ trừ khi có nquycdblmlnelmdocomu 
nhỏthuốc frongsdal - 5 n n n Jơt*›~vt1l-›ơ›ơ'suư~rơ›ưnr«<uuuulưvInuun 

llllJslJILIì:AII.JIơI.lIl:»adOl.IliAJ;llnJlùmlnJl'lnlnn1ưn|n:}z 
Thuốc khóng gây buồn ngủ nên dùng được cho người đang lái xe và vận 
hắnh máy móc. 
14/- Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ: 
'Người bệnh rối loan chức năng gan, lwmmhlnnhnynlnn 
Người bộnh có tiền sử quá mẫn với các Peni 
r4e`Jt›nl›onr.at\u'xqA:f›\a›x›«=ilrxc›omlf|«ialut|:ro6tnầtuou=fu 
Phụ nữ có thai và cho con bủ, 
l46`cc|nIte0vv\\Pteíl1;Ilơ››uIr|I›bnỷ'lxlínt;da;tỷr›oO1:đzlơt:nỷ 
15/- Hạn ding của thuốc: 24 tháng kể 1 ngây sản xuất. 

CTCP DƯỢC PHẨM TIPHARCO 8 
TIPHARCO 15 Đốc Bính Kiu - P2 - TP. Mỹ Tho - Tình Tiền Giang 

ĐT; ozn.mz we 3885.040 - ! 
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Huduq DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ 
- 
Dược lực học: 

Nhóm dược lý: Kmmwm s 
Ma ATC: JO1C! .Ị u… 
Amoxicllin I kh: mmun t.ồ ho beta — laclamin có 

phổ diệt khuẩn rộng đối với nhiều vi khuẩn gram dương và gram âm do.„ 
ức chế tổng hợp thành tế bảo vi khuẩn, Nhưng vi amoxicifin rất dễ bị 
phân hủy bởi beta - lactamase, do đó không có tác dụng đối với 
những chúng vi khuẩn sản sinh ra các enzym náy (nhiều ching 

Enterobacteriaceas và Haemophilus influenzae). 

Acid clavulanic do sự lên men của Streptomyces clavuligerus, co 
cấu trúc beta ~ lactam gén giống với penicilin, có khả năng ức chế. 
beta - laetamase do phấn lớn các vi Khuẩn gram ảâm và 
'Slaphylococcus sinh ra Đặc blệt hó o8 tắc dụng đC chế. 

= lactamase truyền qua plasmld gy kháng các 
wmwm.ahmnmucmwucwmmmdn rất 
yếu, 

Acid ciavufamic giúp cho amoxiclñn không bị beta — lactamase phá 

hủy, đồng thời mở rộng thêm phổ kháng khuẩn cla amoxicilin một 
cách hiệu quả đổi với nhiều vì khuẩn thống thưởng đã kháng lại 
amoxicitin, kháng các penicilin khác và các cephalosporin. 

Amoxicilin và acid clavulanic déu hấp thu dỗ dang qua dudng uống: 
Nồng độ 2 chất này trong huyết thanh dattdi da sau 1 = 2 giỡ gống 
thuốc. Vet liều 250mg (hay 500mg) sẽ có 5Jig/m (niay 8 ~ Spgimi) 
Amoxicilin và khoảng 3ug/m! acld clavolanie trong huyết thanh. Sau 1 
giỡ ubng 20mg/kg amoxicllin + 5mg/kg acid clavulanic, sẽ có trung 
bình 8,7pg/ml amoxicllin và 3ug/m| acld clayulanic trang huyết thanh, 
Sy hấp thu của thuốc không bị ảnh hưởng bởi thức &n và tốt nhất 1 
uống ngay trước bữa ăn. 

Knhil dụng sinh hoe đường ưống của amexicilin tà 90% va cửa acìđ 
clavulankc là 75%. Nửa đời sinh học của amoxicilin trong hyết thanh 
1-2gié và của acid clavutanic là khoảng 1 giớ. 

55 — 70% amoxicilin va 30 — 40% acid clavulanic được thải qua 
nước tiểu đưới dang hoat động. Probenecid kéo dài thời gian đào thải 
của amoxicln nhưng không ảnh hưởng đến sy đảo thải của acld 
clavulanic. 

2J- Chĩ định, liểu đùng, cách dùng, chống chỉ dinh: 
Chiđịnh; 
Điều trị trong thời gian ngắn các trudng hợp sau: 
- Nhiễm khuẩn nặng đường hô hấp trên: viêm amidan, viêm xoang, 
m……wam«umuwmmm…mm 
nhưng không giảm. 
- Nhiễm Khuẩn đường hỗ hấp dưới bởi các chúng Hinflugnzae và 
Branhamefia catarrbafis sản sinh beta ~ lactamase. viém phế guan 
cấp và mân, viêm phéi-phéquin, . .. ; 

- Nhiễm khuẩn nặng đường tiết niệu - sinh dục bởi 

Wnnmmunmmmmmmmum 
vflmb‘l\‘anlhufimfi\hMcnfl) 
- Nhiễm khuẩn da và mô mém: mun nhot, &p xe, rmllm khuln vết 
thương. . 
- Nhiễm khuẩn xương và khớp; viễm tủy xương. 
=Nhiễm khuẩn nha khoa-áp xe & răng. 
- Nhiễm khuẩn khác: sản phụ khoa,ổ bụng: 
Liéudung v cách dùng; 
Cachding: 
- Uống vào lúc bất đấu ăn. 
0IỐ\|!tlIt|›oflndAJợ<:vc.tợlt;lAtl4|lgiyl|ìỒl(†1ôI\Qlt.|ìIlllIeí 
Ngướilớn và trẻ em từ 40kg trở lên: 
Uống 3 goién; cách 8 giớ/ián, 
Trẻ em đưới 40kg; 

- Liểu thông lnllùua Uống 20 mg amoxicllin/kg/ngày, chia làm 3 lần, 
uenmue Moduel 

n‘g mmmw 
mnuwmms 

Mmhlfllcmflnh 
+> 30 ml/phủt: không cần diéu chinh liểu. 
+10-30mtphút: 25 mg/Kg, 2 lấn mỗi ngày. 
+<10mlphút:25mg/kg/ngày. 
Chống chỉ định: 
Dị ứng với nhóm beta ~ lactam (các ponlciin và. uphnmpom). 

ummmmmmmmfl: 

- Đối với những người! Ứ hiện r8 16an chữê năng gạn: cac 
dấu hiệu triệu chứng vảng da đ mật tuy it xảy ra khi dùng thuốc nhưng 
có thể nặng. Tuy nhiên những triệu chứng d6 thường hối phục được và 
86 hốt sau 6 tuần ngừng điếu trị.. 

* Đối vớinhững người bệnh có tiền sử quá mẫn với các penicilin có thể 
6 phén ủng nạng hay tử vọng, 
* Đối với những ngườf bệnh suy thận trung binh hay nặng cần cha ÿ 
đến liều lượng ding. 
- Đối với những người bệnh dang amoxicilin bị mẫn đỏ kèm sốt nổi 

- Dùng thuốc kéo đải ddi khi làm phát triển các vi khuẩn kháng thuốc... 
* Tránh sử dụng thuốc cho người mang thai nhất là trong 3 tháng đầu; 
trừ wtmghqpclnmmoomiy muscenimn . 

Trdnn sỬ dunu (hu&: cho nnum ma»g ml nnl! là lrong S Nnn dtlJ. 
tr trường hợp cấn thiết do thầy thuốc chỉ định. 

- Trong thời Ky cho con bú có thể dùng chế phẩm. Thưốc không gy 
hại cho trẻ đang bú me trừ khi có nguy cơ bị mắn cảm do cómộtlượng. 
rấtnhð |nu6c|rong sữa. 

khác): 
“Thuốc không gây budn ngủ nên ding được cho người dang lái xe và 

vậnhành nmy móc. \ 

mc- 
- Thuốc có thể gây kéo dal thét glan chày máu va đồng mấU. Vi vậy 
cắn phải cẩn thận đối với những người đang didu trị bằng thuốc chống 
đông máu. 

- Thuốc có thể làm giảm hiệu quã thuốc tránh thại uống, do đó cần 
phải báo trước cho người bệnh, 
5 
- Thudng gập, ADH > 1/100: tiéu chây, ngoại ban, ngữa.. 
- Í gập, 1/1000 < ADR <.1/100; tang bạch cầu ái toạn, buồn nôn, ndn. 
Viêm gan va vàng da ử mật, tăng transaminase, Có thể nặng và kéo 
daitrong vai tháng. Ngữa, ban db, phétban. 

- Hiếm gap. ADR < 1/1000: phản ting phần vé, phù Qutncke, glam nhẹ 
tiểu cầu, giảm bạch cầu, thiểu máu tan máu, viêm đại tring giã mac, 
hội chứng Stevens - Johnson, ban đỗ đa dạng, viêm da bong, hoại tử 
biểu bl do ngộ độc, viêm thận k. 
6/- Quá liều và cách xử trí; 
Dũng quá liều; Mnglyuhlwn ummmmmua 
liều cao. Tuy nhiền nói chung nhiing phận dng gấp XAy rã phụ thuộc 
vào tình trang qud mẫn của tữñg cả thé. Nguy cơ chắc chin là tăng 
kali huyết khi dũng liểu rất cao Vi acid clavulanic được diing đưới dạng 
muối kall. Có thể dùng phương pháp thẩm phan máu để loại thuốc ra 
khôi tuẩn hoàn.

https://vnras.com/drug/


